TIẾT 4 - §4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:  

- Thực hiện phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

- Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí.

- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với thưc hiện phép cộng và phép trừ.

2. Năng lực: 
- Năng lực riêng:
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biết áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí.

+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS thực hiện phép cộng và phép trừ  số tự nhiên thành thạo.

+ Năng lực mô hình hóa toán học: Sử dụng được các mô hình toán toán học

để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tiễn.

+ Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, vận dụng được quy tắc để thực hiện phép tính cộng và trừ số tự nhiên.
+ Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Biết cách mô tả phép cộng và phép trừ trên tia số.

- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ và tự học: HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp. Biết thực hiện kiên trì kế hoạch học tập. Biết rèn luyện khắc phục những hạn chế của bản thân.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả. Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với công thức, kí hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng. Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, của từng thành viên trong nhóm và cả nhóm trong công việc.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới. Phân tích được tình huống học tập, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập. Biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia hoạt động. Biết đặt câu hỏi khác nhau về 1 sự vậnt hiện tượng, vấn đề.

+ Năng lực tính toán: Biết tính nhẩm và tính hợp lí phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vương lên đạt kết quả tốt trong học tập; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy vào học tập và đời sống; luôn cố gắng đạt kết quả tốt tong các hoạt động; có ý thức học tốt môn toán.

- Trung thực: Luôn thống nhất giữ lời nói và việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi của bản thân.

- Trách nhiệm: có thói quen gữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khỏe; có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lí đồ dùng của bản thân; có ý thức tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian hợp lí 

II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
1. GV:  Điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers và gán mã làm bài tập cho mỗi HS để có thể đánh giá nhanh chóng các kĩ năng của HS.
2. HS:  Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu: Giúp HS nhận thức nhu cầu sử dụng các phép tính cộng, trừ.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe 
c) Sản phẩm: HS hình thành nhu cầu sử dụng phép tính cộng, trừ.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu“ Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai  đưa cho cô bán hàng tờ 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?”

Em hãy:         - Nêu cách tính số tiền Mai phải trả cho cô bán hàng? 

                        -  Nêu cách tính số tiền Mai được trả lại? 

HS quan sát và chú ý lắng nghe
GV: “Để giải được bài toán trên, cũng như hiểu rõ hơn về các tính chất của phép cộng, phép trừ, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay?” => Bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
                              Phép cộng số tự nhiên
a) Mục tiêu:  
+ Giúp HS nhớ, nhận biết lại khái niệm số hạng, tổng và sử dụng được.
+ Minh họa phép cộng nhờ tia số.
+ Kiểm tra khả năng vận dụng phép cộng của HS.
+ Giúp HS hình thành thói quen quan  sát, lập kế hoạch tính toán hợp  lí.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hiểu kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
+ GV phân tích và minh họa phép cộng bằng tia số. VD: Phép cộng 3 + 4 = 7 được  minh họa như sau ( H1.6-SGK-tr15)
[image: image1.png]



Yêu cầu HS thực hiện ví dụ sau
“ Lớp 6A1 có 25 bạn nữ và 19 bạn nam. Hỏi lớp 6A1 có tổng cộng bao nhiêu bạn?”

+ GV yêu cầu HS áp dụng làm Vận dụng 1
+  GV cho HS tìm hiểu tính chất của phép cộng lần lượt theo các HĐ: HĐ1; HĐ2 trong SGK.
HĐ1: Cho a =  28 và b = 34
a) Tính a + b và b + a
b) So sánh kết quả nhận được ở câu a)
HĐ2: Cho a = 17, b =21, c =35
a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)
b) So sánh kết quả nhận được ở câu a).
+ GV đặt câu hỏi: Các kết quả cho thấy phép cộng có những tính chất nào?
=> GV khái quát (quy nạp) tới hai tính chất của phép cộng.
+ GV lưu ý cho HS trong phần Chú ý.
+ GV cùng HS phân tích Ví dụ trong SGK tr16

+ GV yêu cầu HS làm Luyện tập 1
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu và hoàn thành các yêu cầu.
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 +HS: Theo dõi, lắng nghe, hoàn thành bài tập
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
	1. Phép cộng số tự nhiên
a. Cộng hai số tự nhiên
+ Phép cộng hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tổng của chúng. 
KH:  a + b
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+  Có thể minh họa phép cộng nhờ tia số.
VD: 3 + 4 = 7
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Vận dụng 1: Giải
  Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:
713 200 + 14 500 = 727 700 ( ha)
                           Đ/s: 727 700 ha.
b. Tính chất của phép cộng
Phép cộng số tự nhiên có các tính chất:
Giao hoán: a + b = b + a
Kết hợp: (a + b) + c và a + (b + c)
* Chú ý: 
+ a + 0 = 0 + a = a
+ Tổng (a + b) + c hay a + (b + c) gọi là tổng của 3 số a, b, c và viết gọn là a + b + c.
Ví dụ: 
   66 + 289 + 134 + 311
= 66 + 134 + 289 + 311 
( tính chất giao hoán)
= ( 66 + 134) + ( 289 + 311)
( tính chất kết hợp)
= 200           +          600
=              800
Luyện tập 1
   117 + 68 + 23 
= (117 + 23) + 68
=     140   +  68 
=        208


                             Phép trừ số tự nhiên
a) Mục tiêu:  
+ Giúp HS nhớ, nhận biết lại và sử dụng được các thuật ngữ: số bị trừ, số trừ, hiệu.
+ Minh họa phép trừ nhờ tia số.
+ Củng cố kiến thức.
+ Giải quyết được bài toán mở đầu.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hiểu kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
+ HS q/s GV phán tích và minh họa phép trừ nhờ tia số.
VD: 7 – 4 = 3 được minh họa như sau:
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+ GV lưu ý : Hình 1.8 cho thấy phép trừ 7 – 8 không thể thực hiện phép tính.
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=> Chú ý

+ GV yêu cầu HS làm Luyện tập 2

+ GV yêu cầu HS làm Vận dụng 2: Giải bài toán mở đầu. ( phân tích, gợi ý tính tổng số tiền Mai phải trả)

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu và hoàn thành các yêu cầu.
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 +HS: Theo dõi, lắng nghe, hoàn thành bài tập.
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
	2. Phép trừ số tự nhiên
+ Với hai số tự nhiên a, b đã cho, nếu có số tự  nhiên c sao  cho a = b + c thì ta có phép trừ a – b = c. 
+  Có thể minh họa phép trừ nhờ tia số.
VD: 7 - 4 = 3
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* Chú ý: Trong tập hợp  số tự nhiên, phép trừ a – b chỉ thực hiên được nếu a  b.
Luyện tập 2
   865 279 – 45 027
=        820 252
Vận dụng 2:  Giải:
Tổng số tiền Mai phải trả là:
18 + 21 =  39 ( nghìn đồng )
Mai được trả lại số tiền là:
100 - 39  = 61 ( nghìn đồng)
Đ/s: 61 000 đồng.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 1.17, 1.18, 1.19
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án.
Bài 1.17 :
a) 63 548 + 19 256 = 82804
b) 129 107 – 34 693 = 94 414

Bài 1.18:

Thay “?” bằng số thích hợp: ? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Giải: 6 789 + 2 895 = 2 895 + 6 789
Bài 1.19a: 
Tìm x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362;
b) 25 – x =15

c) x – 56 = 4

Giải:

a) 7 + x = 362

          x = 362 – 7

          x = 355
b) 25 – x =15

            x = 25 – 15 

            x = 10 
c) x – 56 = 4

    x         = 4 + 56

    x         = 60 

4. Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để và khắc sâu kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng : Bài 1.20.
Bài 1.20:
Dân số Việt Nam năm 2020 là :
96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 ( người)
Đ/s : 97 338 579 người
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức

IV. Hướng dẫn học ở nhà:

	Học sinh giỏi
	Học sinh khá
	Học sinh TB- Yếu

	Làm bài 1.18; 1.19, 1.21, 1.22 ( SGK /16) chuẩn bị bài phép nhân và phép chia số tự nhiên.
	Làm bài 1.18; 1.19, 1.21 ( SGK /16) chuẩn bị bài phép nhân và phép chia số tự nhiên.
	Làm bài 1.18; 1.19 ( SGK /16) chuẩn bị bài phép nhân và phép chia số tự nhiên.


